
	SỞ SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  BAN PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

        Ký hiệu:                                                                                    Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 201

        Số HĐ:


HỢP ĐỒNG BỐC MỘ CÁT TÁNG

Bên A: Đại diện tang chủ: 

CMND:

   Quan hệ với người mất:

Địa chỉ: 



Điện thoại:

Tên người chết:



Ngày mất:



Hợp đồng  cát táng số ……ngày        tháng….

Bên B: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

Địa chỉ: 125 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 - 024.38255728 – 0982.012.723.
Số tài khoản: 119000001724 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ theo nội dung như sau:

Điều 1: Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ theo nội dung như sau:

	STT
	Tên người mất
	Khu hiện chôn
	Số mộ hiện chôn
	Khu chuyển đến
	Số mộ 
chuyển đến

	
	
	
	
	
	


· Nghĩa trang hiện chôn:




· Nghĩa trang chuyển đến:

· Bốc mộ cát táng:





Thành tiền:


0

· Khác:







Thành tiền:


0




Tổng cộng:




Thành tiền:


0


Bằng chữ:                                 đồng

Điều 2: Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên:

1/ Trách nhiệm của Bên A:
- Thông báo kịp thời cho bên B khi muốn hủy, thay đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng. Những thay đổi, bổ sung sẽ được thống nhất giữa hai Bên trong hợp đồng bổ sung hoặc hợp đồng mới. Trường hợp muốn hủy một phần hoặc toàn bộ hợp đồng, Bên A phải trả cho bên B chi phí thiệt hại theo quy định hiện hành của Bên B. Bên B sẽ trừ trực tiếp chi phí thiệt hại vào số tiền do Bên A đã thanh toán.

2/ Trách nhiệm của bên B:

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung ghi tại Điều 1.

- Cung cấp cho bên B hóa đơn tài chính theo quy định.
Điều 4:  Điều khoản khác:  
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và đương nhiên được thanh lý khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên gặp nhau bàn bạc để đi đến thống nhất.
Đại diện bên A






Đại diện bên B
11. Dịch vụ công Vận chuyển 
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thân nhân người chết trực tiếp đến hoặc liên hệ qua điện thoại với Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội để đăng ký dịch vụ vận chuyển phục vụ tang lễ.
- Bước 2: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cử nhân viên hướng dẫn hồ sơ, tiếp nhận thông tin, các yêu cầu của thân nhân người chết. Sau khi thống nhất lộ trình và các nội dung liên quan, hai bên cùng ký hợp đồng. 

- Bước 3: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cử xe đến vận chuyển theo đúng lộ trình và các nội dung đã cam kết trong hợp đồng.

b. Cách thức thực hiện: tại nhà hoặc trực tiếp tại các điểm ký hợp đồng sau của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội:

- Điểm Ký hợp đồng số 1: 

+ Phục vụ từ 06h00 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: 125 Phố Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 0982.012.723 

- Điểm Ký hợp đồng số 2: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: 259 Phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.38624631 – 0984.171.631
- Điểm Ký hợp đồng số 3: Cổng 2 Nghĩa trang Văn Điển

+ Phục vụ từ 06h00 đến 19h00 tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp,  huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.36883434 – 0986.901.943.

- Điểm Ký hợp đồng số 4: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.37649229 – 0981.348.361.

- Điểm Ký hợp đồng số 5: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: 144 Phố Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.33560209 – 0985.462.309
- Điểm Ký hợp đồng số 6: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.
+ Địa chỉ: Nghĩa trang Thanh Tước, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.38169623 – 0985.987.570 - 0979881155.

- Điểm Ký hợp đồng số 7:

+ Thời gian phục vụ: 24/24h tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Phố Mới, phường Đình Bảng, thị trấn Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

+ Điện thoại: 0222.3832253 – 0914829968.

- Điểm Ký hợp đồng số 8: 

+ Thời gian phục vụ: 24/24h tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Xóm 1, thôn Thượng, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
+ Điện thoại: 024.38741369 - 0913.349.747
- Điểm Ký hợp đồng số 9: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần;

+ Địa chỉ: Nhà tang lễ Đông Anh, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 
+ Điện thoại: 024.39650276 – 0981.702.721 – 0986.682.006.

- Điểm Ký hợp đồng số 10: 
+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Cổng nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

+ Điện thoại: 024.37655463 – 0986.149.863 - 0975867549.

- Điểm Ký hợp đồng số 11: 
+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Cổng Nghĩa trang Liệt sĩ Sài Đồng, số 142 ngõ 95 Phố Vũ Xuân Thiều, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.38753246 – 0986.073.046 - 0912187063

- Điểm Ký hợp đồng số 12: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Cổng Nghĩa trang Ngọc Hồi thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.36865851- 0982.140.851 - 01674859291. 

- Điểm ký hợp đồng số 13: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Nghĩa trang Văn Điển, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.36884488 – 0986.901.943.

- Điểm ký hợp đồng số 14:
+ Thời gian phục vụ: 24/24h

+ Địa chỉ: Số 89 phố Đại Đồng, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức,thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 0969868305.

- Điểm ký hợp đồng số 15:
+ Thời gian phục vụ: 24/24h

+ Địa chỉ: Thôn Ứng Hòa, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 0983856541 - 0915094423.

- Điểm ký hợp đồng số 16: 

+ Thời gian phục vụ: 24/24h

+ Địa chỉ: Số 72 khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 0985.541.284.

- Điểm ký hợp đồng số 18: 
+ Thời gian phục vụ: 24/24h

+ Địa chỉ: Số 47 tổ 8 thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.62940838 – 0984.377252.

- Điểm ký hợp đồng số 19: 

+ Thời gian phục vụ: 24/24h

+ Địa chỉ: Phố Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh,                     thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 0975.683.918 – 0976.801.681 
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ khác có giá trị tương đương của thân nhân người chết. 

- Đối với trường hợp ký hợp đồng vận chuyển thi hài, hài cốt, tro cốt, cần có thêm bản sao một trong những giấy tờ sau: Giấy Báo tử, Giấy Trích lục khai tử của người chết, giấy tờ thay Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp (theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015)
(Xuất trình bản chính để đối chiếu)
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: ngay khi đầy đủ hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

e. Đơn vị thực hiện: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện dịch vụ công : hợp đồng vận chuyển và hóa đơn tài chính.
h. Giá dịch vụ công:

Theo mức giá do UBND Thành phố phê duyệt.

Bảng giá được niêm yết công khai tại các điểm ký hợp đồng và trên trang thông tin điện tử của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

i. Mẫu đơn, tờ khai: mẫu hợp đồng Dịch vụ vận chuyển

k. Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vự sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

	SỞ SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  BAN PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

        Ký hiệu:                                                                                    Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 201

        Số HĐ:


HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

Bên A: Đại diện tang chủ: 

CMND:

Địa chỉ: 



Điện thoại:

Tên người chết:



Ngày chết:

 

Bên B: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

Địa chỉ: 125 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 024.38255728 – 0982.012.723.  

Số tài khoản: 119000001724 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ theo nội dung như sau:

Điều 1: Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ theo nội dung như sau:

· Thời gian đón: giờ      ngày       tháng       năm

· Địa điểm đón trả khách:

· Địa điểm đến:

· Xe tang:






Thành tiền:


0

· Xe ca: 






Thành tiền:


0

· Xe tải chở hoa:





Thành tiền:


0

· Xe rước ảnh Phật





Thành tiền:


0

· Ngày, giờ chờ đợi:
   Giờ



Thành tiền:


0

· Số km khứ hồi:

Tổng cộng ( ….xe)

Thành tiền:


0

· Bằng chữ:                         đồng
Điều 2: Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Điều 3: Trách nhiệm của các Bên:

1/ Trách nhiệm của bên A:
- Thông báo kịp thời cho bên B khi muốn hủy, thay đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng. Những thay đổi, bổ sung sẽ được thống nhất giữa hai Bên trong hợp đồng bổ sung hoặc hợp đồng mới. Trường hợp muốn hủy một phần hoặc toàn bộ hợp đồng, Bên A phải trả cho bên B chi phí thiệt hại theo quy định hiện hành của Bên B. Bên B sẽ trừ trực tiếp chi phí thiệt hại vào số tiền do Bên A đã thanh toán.

- Thanh toán trực tiếp chi phí phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có) như: phí qua phà, phí cầu, đường, bến bãi…

2/ Trách nhiệm của bên B:

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung ghi tại Điều 1.

- Cung cấp cho bên B hóa đơn tài chính theo quy định.

Điều 4:  Điều khoản khác:  
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và đương nhiên được thanh lý khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên gặp nhau bàn bạc để đi đến thống nhất.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị  pháp lý như nhau.
Đại diện bên A






Đại diện bên B

12. Dịch vụ công Mai táng thi hài cán bộ trung, cao cấp, người có công

a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tang chủ trực tiếp đến Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội để đăng ký dịch vụ  mai táng tại các khu nghĩa trang dành cho cán bộ trung, cao cấp, người có công do Ban Phục vụ lễ tang quản lý.
- Bước 2: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cử nhân viên kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giới thiệu quy trình, địa điểm mai táng, các hàng hóa đi kèm dịch vụ mai táng để tang chủ lựa chọn, quyết định và ký hợp đồng. 

- Bước 3: Theo đúng thời gian, địa điểm, nội dung đã cam kết với tang chủ trong hợp đồng, Ban phục vụ lễ tang Hà Nội tiến hành mai táng thi hài.

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại các điểm ký hợp đồng sau của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội:
- Điểm Ký hợp đồng số 1:

+ Phục vụ từ 06h00 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần.
+ Địa chỉ: 125 Phố Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 0982.012.723
- Điểm Ký hợp đồng số 4: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần
+ Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.37649229 – 0981.348.361.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ khác có giá trị tương đương của thân nhân người chết. 

- Bản sao một trong những giấy tờ sau: Giấy Báo tử, Giấy Trích lục khai tử của người chết, giấy tờ thay Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp (theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015).
- Bản sao một trong các giấy tờ xác nhận tiêu chuẩn của người chết:

+ Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (Lão thành cách mạng). 
+ Quyết định bổ nhiệm.

+ Quyết định nghỉ hưu.

+ Quyết định nâng bậc lương.
+ Giấy chứng nhận danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Nhà giáo nhân dân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sĩ nhân dân.
+ Quyết định thăng cấp bậc hàm từ cấp Thượng tá trở lên.

+ Giấy giới thiệu của cơ quan thuộc Bộ Công an.
( Tất cả giấy tờ bản bản sao đều phải xuất trình bản chính để đối chiếu)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: ngay khi đầy đủ hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

e. Đơn vị thực hiện: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện dịch vụ công : hợp đồng mai táng và hóa đơn tài chính.

h. Giá dịch vụ công:

Theo mức giá do UBND Thành phố phê duyệt.

Bảng giá được niêm yết công khai tại các điểm ký hợp đồng và trên trang thông tin điện tử của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

i. Mẫu đơn, tờ khai: mẫu hợp đồng  Mai táng thi hài cán bộ trung, cao cấp, người có công

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện dịch vụ công:
Cán bộ trung, cao cấp, Người có công phải thuộc một trong các diện sau:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng) đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Nhà giáo nhân dân,  Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân.

- Cán bộ giữ các chức vụ từ Phó cục trưởng, Phó vụ trưởng, Phó viện trưởng và chức vụ tương đương trở lên.

- Cán bộ lực lượng vũ trang có hàm từ Thượng tá trở lên.
- Cán bộ có mức lương 505 đồng theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985. 
- Cán bộ có hệ số lương 4,47 hoặc tương đương trở lên theo Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 .
- Công chức loại A2 trở lên theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cụ thể: 
+ Nhóm 1 (A2.1) có hệ số lương 5,76 trở lên.

+ Nhóm 2 (A2.2) có hệ số lương 5,36 trở lên.

l. Căn cứ pháp lý:

- Quy định số 03/QĐ-BTCTW ngày 16/3/2001 và Công văn số 7193 CV/BTCTW ngày 08/8/2005 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vự sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

- Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

- Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì,  Thành phố Hà Nội.

  
- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 09/05/2012 của UBND thành phố Hà Nội, về việc ban hành giá dịch vụ tang lễ tại quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
	SỞ SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  BAN PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

        Ký hiệu:                                                                                    Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 201

        Số HĐ:


HỢP ĐỒNG MAI TÁNG THI HÀI CÁN BỘ TRUNG, CAO CẤP, NGƯỜI CÓ CÔNG
Bên A: Đại diện tang chủ:………………………………………… CMND:………………...

 Địa chỉ:………………………………Điện thoại:…………………………………………...

Bên B: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

Địa chỉ: 125 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 024.39232323-024.38285688 - 024.38255728 – 0982.012.723.
Số tài khoản: 119000001724 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ theo nội dung như sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng:

Tên người chết:…………………………ngày chết………………….

Giấy báo tử, trích lục khai tử số…………...Nơi cấp………….
Giấy tờ khác….

Được mai táng vào Khu mộ:………………Số mộ……………Hàng mộ:……………..

Thời gian thực hiện hợp đồng:………………………………………………………………

Điều 2: Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ theo nội dung như sau:

1/ Mai táng: 








	STT
	Tên dịch vụ
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Hung táng (3 năm) và xây mộ tạm người lớn
	
	
	

	2
	Hung táng (3 năm) và xây mộ tạm trẻ em
	
	
	

	3
	Chôn cất một lần, xây mộ xi măng
	
	
	

	4
	Chôn cất một lần, xây mộ ốp gach hoặc đá xẻ
	
	
	

	5
	Chôn cất một lần, xây mộ ốp đá granít VN
	
	
	

	6
	Cải táng (bốc mộ hung táng)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


2/ Thu khác:






Thành tiền:


0





Tổng cộng:

Thành tiền:


0

Tổng giá trị hợp đồng thanh toán: 
Bằng chữ:……………………………………………………………………………đồng

Điều 3: Phương thức thanh toán:

Thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên:

4.1 Trách nhiệm Bên A:


- Thông báo kịp thời cho Bên B khi muốn hủy, thay đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng. Những thay đổi, bổ sung sẽ được thống nhất giữa hai bên trong hợp đồng bổ sung. Trường hợp muốn hủy một phần hoặc toàn bộ hợp đồng, Bên A phải trả cho bên B chi phí thiệt hại theo quy định hiện hành của Bên B. Bên B sẽ trừ trực tiếp chi phí thiệt hại vào số tiền do Bên A đã thanh toán.

4.2 Trách nhiệm Bên B:


- Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung ghi tại Điều 1.


- Cung cấp cho Bên B hóa đơn tài chính theo quy định.

Điều 5:  Điều khoản khác:  

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và đương nhiên được thanh lý khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên gặp nhau bàn bạc để đi đến thống nhất.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị  pháp lý như nhau.
Đại diện bên A






Đại diện bên B

13. Dịch vụ công Cải táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công  

a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thân nhân cán bộ trung, cao cấp, người có công trực tiếp đến Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội để đăng ký dịch vụ Cải táng tại các khu nghĩa trang dành cho cán bộ trung, cao cấp, người có công do Ban Phục vụ lễ tang quản lý.
- Bước 2: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cử nhân viên hướng dẫn hồ sơ, giới thiệu các hàng hóa đi kèm để thân nhân người chết lựa chọn, quyết định và ký hợp đồng. 

- Bước 3: Theo đúng thời gian, địa điểm, nội dung đã cam kết trong hợp đồng, có sự chứng kiến của thân nhân người chết, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội tiến hành cải táng và bàn giao hài cốt cho thân nhân.

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại các điểm ký hợp đồng sau của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội:
- Điểm Ký hợp đồng số 1:

+ Phục vụ từ 06h00 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: 125 Phố Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 0982.012.723.

- Điểm Ký hợp đồng số 4: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.37649229 – 0981.348.361
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ khác có giá trị tương đương của thân nhân người chết. (Xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Bản chính hợp đồng mai táng thi hài đã ký với Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: ngay khi đầy đủ hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

e. Đơn vị thực hiện: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện dịch vụ công : hợp đồng cải táng và hóa đơn tài chính.
h. Giá dịch vụ công:
Theo mức giá do UBND Thành phố phê duyệt.

Bảng giá được niêm yết công khai tại các điểm ký hợp đồng và trên trang thông tin điện tử của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

i. Mẫu đơn, tờ khai: mẫu hợp đồng Cải táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công  
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện dịch vụ công: 
Cán bộ trung, cao cấp, Người có công phải thuộc các diện sau:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng) đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Nhà giáo nhân dân,  Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân.
- Cán bộ giữ các chức vụ từ Phó cục trưởng, Phó vụ trưởng, Phó viện trưởng và chức vụ tương đương trở lên.

- Cán bộ lực lượng vũ trang có hàm từ Thượng tá trở lên.

- Cán bộ có mức lương 505 đồng theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985. 

- Cán bộ có hệ số lương 4,47 hoặc tương đương trở lên theo Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 .

- Công chức loại A2 trở lên theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cụ thể: 

+ Nhóm 1 (A2.1) có hệ số lương 5,76 trở lên.

+ Nhóm 2 ( A2.2) có hệ số lương 5,36 trở lên.

l. Căn cứ pháp lý:
- Quy định số 03/QĐ-BTCTW ngày 16/3/2001 và Công văn số 7193 CV/BTCTW ngày 08/8/2005 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

- Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

- Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì,  Thành phố Hà Nội.

  
- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 09/05/2012 của UBND thành phố Hà Nội, về việc ban hành giá dịch vụ tang lễ tại quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
	SỞ SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  BAN PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

        Ký hiệu:                                                                                    Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 201

        Số HĐ:


HỢP ĐỒNG CẢI TÁNG CÁN BỘ TRUNG, CAO CẤP, NGƯỜI CÓ CÔNG
Bên A: Đại diện tang chủ: 

CMND:

   Quan hệ với người chết:

Địa chỉ: 



Điện thoại:

Tên người chết:



Ngày mất:

Hợp đồng mai táng số  ngày     tháng         năm

   

Bên B: Ban Phục vụ lễ tang Hà nội.

- Địa chỉ: 125 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 024.38255728 – 0982.012.723.
Số tài khoản: 119000001724 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ theo nội dung như sau:

Điều 1: Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ theo nội dung như sau:

	STT
	Tên người mất
	Khu hiện chôn
	Số mộ hiện chôn
	Khu chuyển đến
	Số mộ chuyển 

đến

	
	
	
	
	
	


· Nghĩa trang hiện chôn:





· Nghĩa trang chuyển đến:

· Cải táng:






Thành tiền:


0

· Khác:






Thành tiền:


0




Tổng cộng:



Thành tiền:


0

Bằng chữ:                                       đồng

Điều 2: Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 3: Trách nhiệm của các Bên:


1/ Trách nhiệm của bên A:

- Thông báo kịp thời cho bên B khi muốn hủy, thay đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng. Những thay đổi, bổ sung sẽ được thống nhất giữa hai Bên trong hợp đồng bổ sung hoặc hợp đồng mới. Trường hợp muốn hủy một phần hoặc toàn bộ hợp đồng, Bên A phải trả cho bên B chi phí thiệt hại theo quy định hiện hành của Bên B. Bên B sẽ trừ trực tiếp chi phí thiệt hại vào số tiền do Bên A đã thanh toán.


2/ Trách nhiệm của bên B:


- Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung ghi tại Điều 1.


- Cung cấp cho bên B hóa đơn tài chính theo quy định.
Điều4:  Điều khoản khác:  

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và đương nhiên được thanh lý khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên gặp nhau bàn bạc để đi đến thống nhất.

- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị  pháp lý như nhau.
Đại diện bên A






Đại diện bên B
14. Dịch vụ công Cát táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công

a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thân nhân cán bộ trung, cao cấp, người có công trực tiếp đến Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội để đăng ký dịch vụ Cát táng tại các khu nghĩa trang dành cho cán bộ trung, cao cấp, người có công do Ban Phục vụ lễ tang quản lý.

- Bước 2: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cử nhân viên kiểm tra, đối chiếu tiêu chuẩn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giới thiệu quy trình, địa điểm cát táng, các hàng hóa đi kèm dịch vụ cát táng để thân nhân lựa chọn, quyết định và ký hợp đồng. 

- Bước 3: Theo đúng thời gian, địa điểm, nội dung đã cam kết với thân nhân trong hợp đồng, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội tiến hành cát táng.

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại các điểm ký hợp đồng sau của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội:
- Điểm Ký hợp đồng số 1:

+ Phục vụ từ 06h00 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: 125 Phố Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 0982.012.723
- Điểm Ký hợp đồng số 4: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.37649229 - 0981.348.361.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ khác có giá trị tương đương của thân nhân người chết. 
- Bản chính hợp đồng mai táng hoặc cải táng.
- Trường hợp đã hỏa táng và mai táng nơi khác cần có thêm:

+ Bản sao Giấy Báo tử, Giấy Trích lục khai tử của người chết, giấy tờ thay Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp (theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015).

+ Bản sao một trong những giấy tờ xác nhận tiêu chuẩn của người chết:

· Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước năm 1945 (Lão thành cách mạng). 
· Quyết định bổ nhiệm.
· Quyết định nghỉ hưu.
· Quyết định nâng bậc lương.
· Giấy chứng nhận danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Nhà giáo nhân dân; Thầy thuốc nhân dân; Nghệ sĩ nhân dân.
· Quyết định thăng cấp bậc hàm từ cấp Thượng tá trở lên.
· Giấy giới thiệu của các cơ quan thuộc Bộ Công an.

 ( Tất cả giấy tờ bản sao đều phải xuất trình bản chính để đối chiếu)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: ngay khi đầy đủ hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

e. Đơn vị thực hiện: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện dịch vụ công : Hợp đồng cát táng và hóa đơn tài chính.

h. Giá dịch vụ công:

Theo mức giá do UBND Thành phố phê duyệt.

Bảng giá được niêm yết công khai tại các điểm ký hợp đồng và trên trang thông tin điện tử của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

i. Mẫu đơn, tờ khai: mẫu hợp đồng Cát táng (lưu giữ tro cốt, hài cốt dưới mặt đất) Cán bộ trung, cao cấp, Người có công

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện dịch vụ công:
Cán bộ trung, cao cấp, Người có công phải thuộc các diện sau:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng) đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Nhà giáo nhân dân,  Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân.

- Cán bộ giữ các chức vụ từ Phó cục trưởng, Phó vụ trưởng, Phó viện trưởng và chức vụ tương đương trở lên.

- Cán bộ lực lượng vũ trang có hàm từ Thượng tá trở lên.

- Cán bộ có mức lương 505 đồng theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985. 

- Cán bộ có hệ số lương 4,47 hoặc tương đương trở lên theo Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 .

- Công chức loại A2 trở lên theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cụ thể: 

+ Nhóm 1 (A2.1) có hệ số lương 5,76 trở lên.

+ Nhóm 2 (A2.2) có hệ số lương 5,36 trở lên.

l. Căn cứ pháp lý:

- Quy định số 03/QĐ-BTCTW ngày 16/3/2001 và Công văn số 7193 CV/BTCTW ngày 08/8/2005 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

- Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

- Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì,  Thành phố Hà Nội.

  
- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 09/05/2012 của UBND thành phố Hà Nội, về việc ban hành giá dịch vụ tang lễ tại quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
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        Số HĐ:


HỢP ĐỒNG CÁT TÁNG CÁN BỘ TRUNG, CAO CẤP, NGƯỜI CÓ CÔNG
Bên A: Đại diện tang chủ: 

CMND:

Địa chỉ: 



Điện thoại:

Tên người chết:



Ngày mất:



Giấy chứng tử số:     Nơi cấp:

Giấy tờ khác….

Bên B: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

- Địa chỉ: 125 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 024.38255728 – 0982.012.723.  
- Số tài khoản: 119000001724 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ theo nội dung như sau:

Điều 1: Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ theo nội dung như sau:

	STT
	Họ và tên
	Khu mộ
	Số mộ
	Hàng
	Thời gian nhập mộ
	Loại mộ xây
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	

	 Chi phí khác:

                                                                                                                            
	 



Tổng cộng:
Bằng chữ:                                     đồng

Điều 2: Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên:

1/Trách nhiệm của Bên A:


- Sử dụng đúng mục đích. Tuyệt đối không được cho bên thứ ba sử dụng vị trí lưu giữ. Không tự ý sửa chữa kiến trúc hoặc làm bất cứ việc gì ảnh hưởng tới vị trí lưu giữ. 


- Thông báo kịp thời cho bên B khi muốn hủy, thay đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng. Những thay đổi, bổ sung sẽ được thống nhất giữa hai Bên trong hợp đồng bổ sung hoặc hợp đồng mới. Trường hợp Bên A chưa thực hiện việc cát táng lưu giữ tro cốt, hài cốt và không có nhu cầu sử dụng phần mộ nữa, Bên B sẽ hoàn trả kinh phí cho Bên A sau khi đã trừ chi phí thiệt hại. Trường hợp Bên A đã thực hiện việc cát táng lưu giữ tro cốt, hài cốt, sau đó di chuyển tro, hài cốt đi, Bên B sẽ không hoàn trả lại kinh phí cho Bên A.

2/ Trách nhiệm của Bên B:

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung ghi tại Điều 1.


- Cung cấp cho bên B hóa đơn tài chính theo quy định.
Điều 4: Điều khoản khác:


- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên gặp nhau bàn bạc để đi đến thống nhất.


- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị  pháp lý 

15. Dịch vụ công Bốc mộ cát táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công  

a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thân nhân Cán bộ trung, cao cấp, Người có công  trực tiếp đến Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội để đăng ký dịch vụ Bốc mộ cát táng tại các khu nghĩa trang dành cho cán bộ trung, cao cấp, người có công do Ban Phục vụ lễ tang quản lý.

- Bước 2: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cử nhân viên hướng dẫn hồ sơ, giới thiệu các hàng hóa đi kèm để thân nhân người chết lựa chọn, quyết định và ký hợp đồng. 

- Bước 3: Theo đúng thời gian, địa điểm, nội dung đã cam kết trong hợp đồng, có sự chứng kiến của thân nhân người chết, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội tiến hành bốc mộ cát táng và bàn giao hài cốt hoặc tro cốt cho thân nhân.

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại các điểm ký hợp đồng sau của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội:
- Điểm Ký hợp đồng số 1:

+ Phục vụ từ 06h00 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: 125 Phố Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 0982.012.723
- Điểm Ký hợp đồng số 4: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.37649229 – 0981.348.361.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ khác có giá trị tương đương của thân nhân người chết. (Xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Bản chính hợp đồng cát táng với Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d.Thời hạn giải quyết: ngay khi đầy đủ hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

e. Đơn vị thực hiện: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện dịch vụ công : hợp đồng bốc mộ cát táng và hóa đơn tài chính.
h. Giá dịch vụ công:
Theo mức giá do UBND Thành phố phê duyệt.

Bảng giá được niêm yết công khai tại các điểm ký hợp đồng và trên trang thông tin điện tử của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

i. Mẫu đơn, tờ khai: mẫu hợp đồng số Bốc mộ cát táng Cán bộ trung, cao cấp, Người có công  

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện dịch vụ công: 
Cán bộ trung, cao cấp, Người có công phải thuộc các diện sau:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng) đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Nhà giáo nhân dân,  Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sĩ nhân dân.

- Cán bộ giữ các chức vụ từ Phó cục trưởng, Phó vụ trưởng, Phó viện trưởng và chức vụ tương đương trở lên.

- Cán bộ lực lượng vũ trang có hàm từ Thượng tá trở lên.

- Cán bộ có mức lương 505 đồng theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/9/1985. 

- Cán bộ có hệ số lương 4,47 hoặc tương đương trở lên theo Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 .

- Công chức loại A2 trở lên theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, cụ thể: 

+ Nhóm 1 (A2.1) có hệ số lương 5,76 trở lên.

+ Nhóm 2 (A2.2) có hệ số lương 5,36 trở lên.

l. Căn cứ pháp lý:
- Quy định số 03/QĐ-BTCTW ngày 16/3/2001 và Công văn số 7193 CV/BTCTW ngày 08/8/2005 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Nghị định số 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

- Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

- Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang và khai thác quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên Vĩnh Hằng tại huyện Ba Vì,  Thành phố Hà Nội.

  
- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 09/05/2012 của UBND thành phố Hà Nội, về việc ban hành giá dịch vụ tang lễ tại quỹ đất (dành cho việc an táng một số đối tượng theo yêu cầu của Thành phố) thuộc dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Công viên Vĩnh Hằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
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        Số HĐ:


HỢP ĐỒNG
BỐC MỘ CÁT TÁNG CÁN BỘ TRUNG, CAO CẤP, NGƯỜI CÓ CÔNG

Bên A: Đại diện tang chủ: 

CMND:

   Quan hệ với người chết:

Địa chỉ: 



Điện thoại:

Tên người chết:




   

Hợp đồng cát táng số….ngày ..tháng….năm…

Bên B: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

Địa chỉ: 125 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 024.38255728 – 0982.012.723.
Số tài khoản: 119000001724 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ theo nội dung như sau:

Điều 1: Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ theo nội dung như sau:

· Nghĩa trang hiện chôn:





· Vị trí mộ: Khu mộ……..số mộ……

· Bốc mộ cát táng






Thành tiền:


0

· Khác:







Thành tiền:


0




Tổng cộng:




Thành tiền:


0
Điều 2: Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên:


1/ Trách nhiệm của Bên A:

- Thông báo kịp thời cho bên B khi muốn hủy, thay đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng. Những thay đổi, bổ sung sẽ được thống nhất giữa hai Bên trong hợp đồng bổ sung hoặc hợp đồng mới. Trường hợp muốn hủy một phần hoặc toàn bộ hợp đồng, Bên A phải trả cho bên B chi phí thiệt hại theo quy định hiện hành của Bên B. Bên B sẽ trừ trực tiếp chi phí thiệt hại vào số tiền do Bên A đã thanh toán.


2/ Trách nhiệm của bên B:


- Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung ghi tại Điều 1.

- Cung cấp cho bên B hóa đơn tài chính theo quy định.
Điều 4:  Điều khoản khác:  

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và đương nhiên được thanh lý khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên gặp nhau bàn bạc để đi đến thống nhất.
Đại diện bên A





Đại diện bên B

16. Dịch vụ công Cát táng Liệt sĩ (lưu giữ hài cốt, tro cốt)
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thân nhân Liệt sĩ hoặc người thờ cúng Liệt sĩ đăng ký dịch vụ Cát táng tại các nghĩa trang liệt sĩ do Ban Phục vụ lễ tang quản lý.

- Bước 2: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cử nhân viên hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giới thiệu địa điểm cát táng để thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ quyết định và ký hợp đồng. 
- Bước 3: Theo đúng thời gian, địa điểm, nội dung đã cam kết trong hợp đồng, có sự chứng kiến của  thân nhân hoặc người thờ cúng Liệt sĩ và đại diện chính quyền địa phương nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội tiếp nhận hài cốt, tro cốt và tiến hành cát táng.

- Bước 4: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội để quản lý.
b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại các điểm ký hợp đồng sau của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội:
- Điểm Ký hợp đồng số 1:

+ Phục vụ từ 06h00 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: 125 Phố Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 
+ Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 0982.012.723
- Điểm Ký hợp đồng số 4: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

+ Điện thoại: 024.37649229 – 0981.348.361. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ khác có giá trị tương đương của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ. (Xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội kèm theo bộ hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sĩ đã được Sở thẩm định.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: ngay khi đầy đủ hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

e. Đơn vị thực hiện: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện dịch vụ công : hợp đồng cát táng và hóa đơn tài chính.
h. Giá dịch vụ công:

Theo mức giá do UBND Thành phố phê duyệt.

Bảng giá được niêm yết công khai tại các điểm ký hợp đồng và trên trang thông tin điện tử của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

i. Mẫu đơn, tờ khai: mẫu hợp đồng  Cát táng Liệt sĩ (lưu giữ hài cốt, tro cốt)

k. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

- Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.
	SỞ SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  BAN PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

        Ký hiệu:                                                                                    Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 201

        Số HĐ:


HỢP ĐỒNG CÁT TÁNG LIỆT SĨ

Bên A: Đại diện thân nhân liệt sĩ: 

         CMND:

       Quan hệ với liệt sĩ:

Địa chỉ: 



Điện thoại:

Họ và tên liệt sĩ:



Ngày hy sinh:

   

Giấy báo tử số:     Nơi cấp:

Giấy tờ khác…..

Bên B: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

Địa chỉ: 125 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 024.38255728 – 0982.012.723. 

Số tài khoản: 119000001724 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ theo nội dung như sau:

Điều 1: Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ theo nội dung như sau:

1/ Cát táng: 

	STT
	Họ và tên
	Khu mộ
	Số mộ
	Nghĩa trang
	Thời gian cát táng
	Loại mộ xây
	Thành tiền

	1
	
	
	
	
	
	
	


2/ Khác




Tổng cộng:






Bằng chữ:                                              đồng.
Điều 2: Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên:

1/ Trách nhiệm của bên A: 


- Thông báo kịp thời cho bên B khi muốn hủy, thay đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng. 

2/ Trách nhiệm của bên B:

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung ghi tại Điều 1 và thực hiện hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ theo quy định.


- Cung cấp cho bên B hóa đơn tài chính theo quy định.
Điều 4: Điều khoản khác:


- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên gặp nhau bàn bạc để đi đến thống nhất.


- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi Bên giữ 01 bản có giá trị  pháp lý như nhau.
Đại diện bên A






Đại diện bên B
17. Dịch vụ công Bốc mộ cát táng Liệt sĩ
a. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ trực tiếp đến Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội để đăng ký dịch vụ Bốc mộ liệt sĩ đã được cát táng tại các nghĩa trang liệt sĩ do Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội quản lý.

- Bước 2: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cử nhân viên hướng dẫn thủ tục, hồ sơ để thân nhân Liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ thực hiện, quyết định và ký hợp đồng bốc mộ cát táng. 

- Bước 3: Theo đúng thời gian, địa điểm, nội dung đã cam kết trong hợp đồng, có sự chứng kiến của thân nhân hoặc người thờ cúng Liệt sĩ, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội tiến hành bốc mộ cát táng, bàn giao hài cốt, tro cốt cho thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ, lập biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ.

- Bước 4: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội để quản lý.

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại các điểm ký hợp đồng sau của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội:
- Điểm Ký hợp đồng số 1:

+ Phục vụ từ 06h00 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: 125 Phố Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 + Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 0982.012.723
- Điểm Ký hợp đồng số 4: 

+ Phục vụ theo giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

+ Địa chỉ: Phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

+ Điện thoại: 024.37649229 – 0981.348.361. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy tờ khác có giá trị tương đương của thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ. (Xuất trình bản chính để đối chiếu).

- Giấy giới thiệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội kèm theo bộ hồ sơ di chuyển hài cốt liệt sĩ đã được Sở thẩm định.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d. Thời hạn giải quyết: ngay khi đầy đủ hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

e. Đơn vị thực hiện: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện dịch vụ công : hợp đồng bốc mộ cát táng, hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ
h. Giá dịch vụ công:

Theo mức giá do UBND Thành phố phê duyệt.

Bảng giá được niêm yết công khai tại các điểm ký hợp đồng và trên trang thông tin điện tử của Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

i. Mẫu đơn, tờ khai: mẫu hợp đồng Bốc mộ cát táng Liệt sĩ

k. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 1010/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH – BTC ngày 03/6/2014 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sỹ.

- Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng.

	SỞ SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  BAN PHỤC VỤ LỄ TANG HÀ NỘI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         

        Ký hiệu:                                                                                    Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 201

        Số HĐ:


HỢP ĐỒNG BỐC MỘ CÁT TÁNG LIỆT SĨ

Bên A: Đại diện thân nhân liệt sĩ: 

CMND:

   Quan hệ với liệt sĩ:

Địa chỉ: 



Điện thoại:

Họ và tên liệt sĩ:





Hợp đồng  cát táng…………………..Giấy tờ khác……………..
Bên B: Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội.

Địa chỉ: 125 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 024.39232323 – 024.38285688 – 024.38255728 – 0982.012.723.  

Số tài khoản: 119000001724 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh TP Hà Nội.

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tang lễ theo nội dung như sau:

Điều 1: Bên B cung cấp cho bên A các dịch vụ theo nội dung như sau:

- Nghĩa trang hiện chôn:





- Vị trí mộ: Khu mộ……..số mộ……

- Bốc mộ cát táng






Thành tiền:


0

- Khác:







Thành tiền:


0




Tổng cộng:




Thành tiền:


0

Bằng chữ:                                              đồng.
Điều 2: Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên:


1/ Trách nhiệm của bên A: 


- Thông báo kịp thời cho bên B khi muốn hủy, thay đổi, bổ sung các nội dung trong hợp đồng. 


2/ Trách nhiệm của bên B:

- Đảm bảo cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung ghi tại Điều 1 và thực hiện hỗ trợ kinh phí bốc mộ liệt sĩ theo quy định.


- Cung cấp cho bên B hóa đơn tài chính theo quy định.
Điều 4: Điều khoản khác:


- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hai bên gặp nhau bàn bạc để đi đến thống nhất.


- Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị  pháp lý như nhau.
Đại diện bên A






Đại diện bên B
1

